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BÁO CÁO

Về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

đến Dự thảo Nghị định quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính

sách hỗ trợ của Nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi (thay

thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ

thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi)

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Tài chính đã phối hợp các Bộ
ngành, cơ quan liên quan tiến hành rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
liên quan đến Dự thảo Nghị định quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và
chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi
(thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định
chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch
vụ công ích thủy lợi). Kết quả rà soát như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT

1. Mục đích, yêu cầu rà soát

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị
định có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo mục đích, quan điểm xây dựng dự
thảo văn bản là đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất với các
văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hệ thống pháp luật.

- Đảm bảo hiệu quả thực thi của Nghị định quy định giá sản phẩm, dịch
vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong quản lý, khai thác công
trình thủy lợi.

- Tránh chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật khác
và phù hợp với tình hình thực tế triển khai của ngành thủy lợi.

2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát

- Về phạm vi rà soát: gồm toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định và các văn
bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Về nội dung rà soát: đối chiếu các quy định tại dự thảo Nghị định với hệ
thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đảm bảo tính hợp hiến, đồng
bộ, thống nhất với các văn bản được rà soát, tránh mâu thuẫn, chồng chéo hoặc
khoảng trống pháp lý trong hệ thống pháp luật.
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II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT

1. Kết quả chung

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát liên quan đến nội dung
Dự thảo: Qua rà soát đã xác định được có 30 văn bản quy phạm pháp luật liên
quan đến dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bao gồm các văn bản sau:

(i) 08 Luật có liên quan

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại
doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

- Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

- Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;

- Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023;

- Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

(ii) 13 Nghị định có liên quan

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư
vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh
nghiệp;

- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ
sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015
của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng
vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

- Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính
phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ
phần;

- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm
2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ
thành công ty cổ phần;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định việc hành nghề
khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;
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- Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về quản
lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Nghị định số 40/2023/ND-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ
chứa nước;

- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định
giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng
ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công
trình xây dựng;

- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

(iii) 12 Thông tư có liên quan

- Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng
dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

- Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4
năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu
hao tài sản cố định;

- Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4
năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố
định;

- Thông tư số 342/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định
số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thô sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT
ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết
một số điều của Luật Thủy lợi;
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- Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 hướng dẫn sử dụng
nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà
nước;

- Thông tư số 75/2018/TT-BTC ngày 25/8/2018 của Bộ Tài chính quy
định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi;

- Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu
hạ tầng thủy lợi;

- Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 hướng dẫn chế độ quản
lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản
cố định do Nhà nước giao do doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn
nhà nước tại doanh nghiệp.

- Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính hướng
dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc nhà nước;

- Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 quy định phương pháp
định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

(iv) 01 Quyết định liên quan

- Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 05/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
quy định phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung
ương cho địa phương thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu
nước, xâm nhập mặn.

2. Kết quả cụ thể

2.1. Đối với nội dung về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi

Trên cơ sở hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan
đến việc xây dựng Dự thảo quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính
sách hỗ trợ của Nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi (thay thế
Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018), về cơ bản các nội dung tại Dự thảo
Nghị định đảm bảo phù hợp Luật Thủy lợi, Luật giá và các văn bản pháp luật có
liên quan.

2.2. Đối với nội dung về chính sách hỗ trợ

Trên cơ sở hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan
đến việc xây dựng Dự thảo Nghị định quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
và chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi
(sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định), về cơ bản các nội dung tại Dự thảo Nghị
định phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, không mâu thuẫn,
chồng chéo và phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, qua rà soát, còn một số quy
định có liên quan đến Dự thảo Nghị định, cụ thể:

- Tại Khoản 6 Điều 4 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 quy định chính
sách của Nhà nước trong hoạt động thủy lợi như sau: “6. Hỗ trợ tổ chức, cá
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nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trong trường hợp phục vụ phòng,
chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, lũ,
ngập lụt, úng”.

- Tại Điều 3 Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 05/3/2021 của Thủ tướng
Chính phủ quy định phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân
sách Trung ương cho địa phương thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả
hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn như sau: “Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ký ban hành, được áp dụng cho đến khi Nghị định sửa đổi, bổ
sung Nghị định số 96/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành và có hiệu lực”.

- Đồng thời, tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/1/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cấp bách, phòng, chống hạn hán,
thiếu nước, xâm nhập mặn đã giao: “Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo cấp thẩm
quyền xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống
hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; rà soát điều
chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến hỗ trợ kinh phí phòng,
chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (trong đó có Nghị định số
96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản
phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy
lợi)”.

Do đó, đề xuất phương án xử lý: Bổ sung các nội dung về hỗ trợ phòng,
chống hạn hán, lũ lụt, thiếu nước, xâm nhập mặn, ngập lụt, úng tại Dự thảo Nghị
định theo tinh thần kế thừa quy định tại Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày
05/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định phạm vi, đối tượng, nội dung chi
và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện phòng,
chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đồng thời bổ
sung một số nội dung cho phù hợp với quy định tại Luật Thủy lợi và các văn bản
quy phạm pháp luật có liên quan đã nêu trên.

Trên đây là báo cáo rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan
đến nội dung Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày
30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và
hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi./.

(Phụ lục - văn bản quy phạm pháp luật được rà soát liên quan đến dự
thảo Nghị định)

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để thẩm định);

- Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Tấn Cận
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Phụ lục

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC RÀ SOÁT LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

(Kèm theo Báo cáo số /BC-BTC ngày tháng năm 2024 của Bộ Tài chính)

NHÓM VẤN ĐỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

LIÊN QUAN
ĐÁNH GIÁ

Định giá sản phẩm, dịch vụ

thủy lợi và xác định giá sản

phẩm, dịch vụ thủy lợi theo

phương pháp chi phí

Các quy định từ Điều 4 đến Điều 10

dự thảo Nghị định được dẫn chiếu

sang quy định về phương pháp chi phí

tại phương pháp định giá chung đối

với hàng hóa dịch vụ do Nhà nước

định giá đối với các nội dung về

nguyên tắc xác định giá, giá, giá thành

sản xuất, các khoản chi phí trong giá,

giá thành sản xuất hàng hóa, dịch vụ

sản xuất trong nước và cách xác định

giá tối đa, tối thiểu, khung giá, giá cụ

thể của hàng hóa, dịch vụ

Luật Giá 2023

Thông tư số 45/2024/TT-

BTC ngày 01/7/2024 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính quy định

phương pháp định giá chung

đối với hàng hóa, dịch vụ do

Nhà nước định giá có quy

định về định giá hàng hóa,

dịch vụ do Nhà nước định giá

theo phương pháp chi phí

Phù hợp

Quy định về một số chi phí

cần thiết theo đặc thù của

lĩnh vực thủy lợi

Quy định bổ sung một số chi phí đặc

thù của lĩnh vực thủy lợi

Thông tư số 45/2024/TT-

BTC ngày 01/7/2024 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính quy định

phương pháp định giá chung

Phù hợp
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NHÓM VẤN ĐỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

LIÊN QUAN
ĐÁNH GIÁ

đối với hàng hóa, dịch vụ do

Nhà nước định giá;

có quy định về chi phí cần

thiết theo đặc thù của ngành,

lĩnh vực (Nghị định số

129/2017/NĐ-CP ngày

16/11/2017 của Chính phủ về

quản lý, sử dụng và khai thác

tài sản kết cấu hạ tầng thủy

lợi; Nghị định số

06/2021/NĐ-CP ngày

26/01/2021 của Chính phủ

quy định chi tiết một số nội

dung về quản lý chất lượng,

thi công xây dựng và bảo trì

công trình xây dựng; Nghị

định số 54/2024/NĐ-CP ngày

16/5/2024 của Chính phủ quy

định việc hành nghề khoan

nước dưới đất, kê khai, đăng

ký, cấp phép, dịch vụ tài

nguyên nước và tiền cấp
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NHÓM VẤN ĐỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

LIÊN QUAN
ĐÁNH GIÁ

quyền khai thác tài nguyên

nước; Nghị định số

114/2018/NĐ-CP ngày

04/9/2018 về quản lý an toàn

đập, hồ chứa nước; Thông tư

số 05/2019/TT-BNNPTNT

ngày 02/5/2019 của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông

thôn quy định chế độ, quy

trình bảo trì tài sản kết cấu hạ

tầng thủy lợi; Thông tư số

03/2022/TT-BNNPTNT ngày

16/6/2022 của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông

thôn sửa đổi, bổ sung một số

điều của Thông tư số

05/2018/TT-BNNPTNT ngày

15/5/2018 của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông

thôn quy định chi tiết một số

điều của Luật Thủy lợi)
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NHÓM VẤN ĐỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

LIÊN QUAN
ĐÁNH GIÁ

Xác định giá sản phẩm,

dịch vụ thủy lợi theo

phương pháp so sánh

Các quy định tại Điều 11 và Điều 12

dự thảo Nghị định được dẫn chiếu

sang quy định tại phương pháp định

giá chung đối với hàng hóa dịch vụ do

Nhà nước định giá đối với các nội

dung về thu thập thông tin, phân tích

thông tin và cách xác định giá sản

phẩm, dịch vụ thủy lợi.

Thông tư số 45/2024/TT-

BTC ngày 01/7/2024 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính quy định

phương pháp định giá chung

đối với hàng hóa, dịch vụ do

Nhà nước định giá có quy

định về định giá hàng hóa,

dịch vụ do Nhà nước định giá

theo phương pháp chi phí

Phù hợp

Lập phương án giá, thẩm

định phương án giá, trình

và ban hành văn bản định

giá sản phẩm, dịch vụ thủy

lợi

Các quy định tại Điều 13 và Điều 14

dự thảo Nghị định được dẫn chiếu

sang quy định tại Nghị định số

85/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một

số điều của Luật Giá

Nghị định số 85/2024/NĐ-CP

quy định chi tiết một số điều

của Luật Giá đã quy định rõ

về lập phương án giá, thẩm

định phương án giá, trình và

ban hành văn bản định giá

Phù hợp

Hỗ trợ phòng, chống hạn

hán, lũ lụt, thiếu nước, xâm

nhập mặn, ngập lụt, úng

Trước đây chưa có quy định tại Dự

thảo Nghị định

Luật Thủy lợi 2017: “Điều 4.
Chính sách của Nhà nước
trong hoạt động thủy lợi

…6. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân

cung cấp sản phẩm, dịch vụ

thủy lợi trong trường hợp

- Phù hợp

- Đề xuất xử lý: Bổ

sung các nội dung về hỗ

trợ phòng, chống hạn

hán, lũ lụt, thiếu nước,
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NHÓM VẤN ĐỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

LIÊN QUAN
ĐÁNH GIÁ

phục vụ phòng, chống, khắc

phục hậu quả hạn hán, thiếu

nước, xâm nhập mặn, sa mạc

hóa, lũ, ngập lụt, úng”

xâm nhập mặn, ngập

lụt, úng tại dự thảo Nghị

định theo tinh thần kế

thừa quy định tại Quyết

định số 305/QĐ-TTg

ngày 05/3/2021 của Thủ

tướng Chính phủ quy

định phạm vi, đối

tượng, nội dung chi và

cơ chế hỗ trợ từ ngân

sách Trung ương cho

địa phương thực hiện

phòng, chống, khắc

phục hậu quả hạn hán,

thiếu nước, xâm nhập

mặn, đồng thời bổ sung

một số nội dung cho

phù hợp với quy định

tại Luật Thủy lợi và các

văn bản quy phạm pháp

luật có liên quan


